
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK GLONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN ĐẮK GLONG
(Kèm theo Thông báo số                   /TB-UBND ngày      tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Đắk Glong)

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Đào tạo
Vị trí đăng ký dự

tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Môn
kiến
thức

chung

Môn Tin
học

Môn
Tiếng
anhNam Nữ Trình

độ
Chuyên môn,

nghiệp vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 H' Hiền 05/10/1999 Mạ CN Luật Văn phòng - Thống kê
xã Quảng Khê

Người
DTTS 49/60 25/30 Miễn

2 H' Hà 18/7/1998 Mạ CN Quản lý Nhà nước Văn phòng - Thống kê
xã Quảng Khê

Người
DTTS 46/60 22/30 Miễn

3 H' Sộ 20/11/1998 Mạ CN Quản lý Nhà nước Văn phòng - Thống kê
xã Quảng Khê

Người
DTTS 42/60 21/30 Miễn

4 Hà Văn Thiện 05/4/1989 Thái CN Hành chính Văn phòng - Thống kê
xã Quảng Sơn

Người
DTTS 53/60 27/30 Miễn

5 Nông Thị Hảo 25/6/1995 Nùng CN Luật Văn phòng - Thống kê
xã Quảng Sơn

Người
DTTS 41/60 27/30 Miễn

6 H' Be 16/4/2000 Mạ ĐH Công tác xã hội Văn hóa - Xã hội xã
Quảng Khê

Người
DTTS 30/60 21/30 Miễn

7 Trần Thị Trà Giang 27/10/1994 Kinh ĐH Quản lý văn hóa Văn hóa - Xã hội xã
Quảng Khê 42/60 28/30 29/30

8 Lê Thị Thu Hoài 08/01/2001 Mường ĐH Luật Văn hóa - Xã hội xã Đắk
R' Măng

Người
DTTS 47/60 26/30 Miễn
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9 H' Ngần 17/3/1992 Mạ CN Quản lý Nhà nước Văn hóa - Xã hội xã Đắk
R' Măng

Người
DTTS 42/60 25/30 Miễn

10 Hầu Seo Mùa 19/8/1988 Mông ĐH Công tác xã hội Văn hóa - Xã hội xã Đắk
R' Măng

Người
DTTS 36/60 15/30 Miễn

11 Nguyễn Đình Thành 10/10/2000 Kinh ĐH Luật Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Som 26/60 19/30 21/30

12 Trần Thị Thanh 02/8/1996 Kinh CN Luật Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Som 49/60 29/30 Miễn

13 H' Rô Đa 30/9/1997 Mạ ĐH Công tác xã hội Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Som

Người
DTTS Vắng thi Vắng thi Vắng thi

14 Nguyễn Hồng Phước 17/12/1995 Kinh ĐH Triết học Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Ha Vắng thi Vắng thi Vắng thi

15 Nguyễn Thế Lượng 18/10/2000 Kinh ĐH Luật Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Ha 43/60 25/30 26/30

16 Phạm Nữ Mỹ Duyên 02/8/1996 Kinh ĐH Triết học Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Ha Vắng thi Vắng thi Vắng thi

17 Nguyễn Văn Anh 28/5/1987 Kinh ĐH Công tác xã hội Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Ha 35/60 22/30 15/30

18 H' Lan 20/02/1996 M' Nông ĐH Quản lý Nhà nước Văn hóa - Xã hội xã Đắk
Ha

Người
DTTS 48/60 26/30 Miễn

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Đào tạo
Vị trí đăng ký dự
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tượng ưu
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Môn
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chung

Môn Tin
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Môn
Tiếng
anhNam Nữ Trình

độ
Chuyên môn,

nghiệp vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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19 Phạm Thị Vân Anh 25/4/2000 Kinh ĐH Luật Tư pháp - Hộ tịch xã
Đắk Ha Vắng thi Vắng thi Vắng thi

20 Châu Thị Khánh Linh 27/9/1992 Kinh ĐH Luật Tư pháp - Hộ tịch xã
Đắk Ha 39/60 29/30 24/30

21 Lỳ Bá Lữ 07/8/1984 Mông CN Kinh tế Tài chính - Kế toán xã
Quảng Hòa

Người
DTTS 35/60 21/30 Miễn

22 Mùa A Cụ 12/6/1998 Mông ĐH Kế toán Tài chính - Kế toán xã
Đắk R' Măng

Người
DTTS 33/60 25/30 Miễn

23 Lê Vinh Tài 05/5/1992 Kinh Kỹ sư Kỹ thuật công trình
xây dựng

Địa chính NN-XD&MT
xã Quảng Khê 43/60 23/30 24/30

24 Nguyễn Thị Hồng
Diễm 30/4/1997 Kinh CN Địa lý Môi trường Địa chính NN-XD&MT

xã Quảng Khê 43/60 30/30 23/30

25 Nguyễn Thế Cường 21/5/1997 Kinh Kỹ sư Xây dựng công trình
giao thông

Địa chính NN-XD&MT
xã Quảng Khê 37/60 21/30 24/30

26 Trần Thị Hương 03/4/1991 Kinh Kỹ sư Quản lý Tài nguyên
rừng

Địa chính NN-XD&MT
xã Quảng Khê 46/60 27/30 28/30

27 Lê Minh Mẫn 19/7/1988 Nùng Kỹ sư Quản lý đất đai Địa chính NN-XD&MT
xã Đắk Plao

Người
DTTS 40/60 26/30 Miễn

28 Trương Thị Trinh 07/10/1996 Sán Dìu Kỹ sư Quản lý Tài nguyên
và Môi trường

Địa chính NN-XD&MT
xã Đắk Plao

Người
DTTS Vắng thi Vắng thi Vắng thi

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh
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29 Phạm Quang Minh 10/10/1989 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai Địa chính NN-XD&MT
xã Đắk R' Măng 41/60 28/30 28/30

30 Trương Nguyễn Đức 03/03/1999 Kinh Kỹ sư Xây dựng dân dụng
và công nghiệp

Địa chính NN-XD&MT
xã Đắk R' Măng 43/60 28/30 28/30

31 Hoàng Đức Thiên 28/10/1988 Kinh TC Quân sự cơ sở Chỉ huy trưởng Quân sự
xã Đắk R' Măng

Hoàn
thành

NVQS
 

Xét hồ sơ, điều kiện, tiêu
chuẩn vòng 1

32 Sằm Văn Lềnh 12/4/1994 Mông ĐH Quân sự cơ sở Chỉ huy trưởng Quân sự
xã Đắk R' Măng

Hoàn
thành

NVQS
 

Xét hồ sơ, điều kiện, tiêu
chuẩn vòng 1

Danh sách: 32 thí sinh.
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Kết quả

13

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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Đạt

Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN ĐẮK GLONG
(Kèm theo Thông báo số                   /TB-UBND ngày      tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Đắk Glong)
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